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NGHỊ ĐỊNH

Về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước

____________________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26 tháng 11   năm

2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu, yêu cầu của việc giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công

ty nhà nước

Giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước là những biện pháp tiếp tục

sắp xếp và đổi mới những công ty nhà nước kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài, Nhà

nước không cần nắm giữ và không cổ phần hoá được nhằm:

1. Tạo điều kiện cơ cấu lại công ty nhà nước, nâng cao hiệu quả kinh tế và sức cạnh

tranh của khu vực kinh tế Nhà nước.

2. Sử dụng có hiệu quả hơn số vốn, tài sản Nhà nước đã đầu tư vào công ty, khai

thác mọi tiềm năng trong các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển sản xuất - kinh

doanh.
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3. Bảo đảm việc làm cho người lao động; thay đổi phương thức quản lý công ty, tạo

động lực để phát huy quyền làm chủ của người lao động.

4. Giảm bớt chi phí và trách nhiệm trực tiếp kinh doanh của Nhà nước; đảm bảo lợi

ích chung của cả Nhà nước và người lao động trong công ty nhà nước.

Điều 2. Đối tượng công ty nhà nước được giao, bán, khoán kinh doanh, cho

thuê và điều kiện áp dụng

1. Nghị định này quy định về: giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê toàn bộ một

công ty nhà nước độc lập, công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty;

bán đơn vị phụ thuộc của công ty nhà nước.

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như sau:

a) Giao toàn bộ một công ty nhà nước (gọi tắt là giao công ty): áp dụng đối với công

ty nhà nước độc lập, công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty có vốn

nhà nước ghi trên sổ kế toán dưới 5 tỷ đồng, Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần

và không cổ phần hoá được;

b) Bán toàn bộ một công ty nhà nước (gọi tắt là bán công ty): áp dụng đối với công ty

nhà nước độc lập, công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty mà Nhà

nước không cần nắm giữ vốn và không thực hiện cổ phần hoá được, không phụ

thuộc quy mô vốn nhà nước;

c) Bán đơn vị phụ thuộc của công ty nhà nước (gọi tắt là bán bộ phận của công ty):

áp dụng đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty nhà nước; bộ phận

hạch toán phụ thuộc của công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty; bộ

phận hạch toán phụ thuộc của công ty nhà nước độc lập;

d) Khoán kinh doanh, cho thuê toàn bộ một công ty nhà nước (gọi tắt là khoán, cho

thuê công ty): áp dụng đối với công ty nhà nước độc lập, công ty thành viên hạch

toán độc lập của Tổng công ty, không phụ thuộc quy mô vốn nhà nước.

3. Việc bán đơn vị phụ thuộc của công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng

công ty hoặc bán đơn vị phụ thuộc của công ty nhà nước độc lập chỉ được tiến hành

khi:

a) Đơn vị phụ thuộc không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn;



b) Đơn vị phụ thuộc có đủ điều kiện tách ra thành đơn vị hạch toán độc lập để bán

nhưng không gây khó khăn hoặc không ảnh hưởng xấu đến hiệu quả sản xuất kinh

doanh của Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty thành viên

hạch toán độc lập của Tổng công ty hoặc bộ phận còn lại của các doanh nghiệp này.

4. Việc khoán kinh doanh trong nội bộ công ty nhà nước, cho thuê tài sản riêng lẻ,

bán tài sản riêng lẻ của Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty

thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty không thuộc phạm vi điều chỉnh của

Nghị định này.

Điều 3. Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Giao công ty cho tập thể người lao động” là việc chuyển sở hữu công ty nhà

nước và tài sản nhà nước tại công ty thành sở hữu của tập thể người lao động trong

công ty có phân định rõ sở hữu của từng người, từng thành viên với các điều kiện

ràng buộc.

2. “Bán công ty hoặc bộ phận của công ty” là việc chuyển đổi sở hữu có thu tiền toàn

bộ công ty, bộ phận của công ty sang sở hữu tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân khác.

3. “Khoán công ty” là phương thức quản lý doanh nghiệp mà bên nhận khoán được

giao quyền quản lý doanh nghiệp, có nghĩa vụ thực hiện một số chỉ tiêu, bảo đảm

các điều kiện và được hưởng các quyền lợi theo hợp đồng khoán.

4. “Cho thuê công ty” là việc chuyển giao cho người nhận thuê quyền sử dụng tài

sản và lao động trong công ty theo các điều kiện ghi trong hợp đồng thuê.

5. “Người nhận giao, người nhận khoán, người thuê, người mua công ty hoặc bộ

phận của công ty” là đại diện tập thể người lao động, đại diện pháp nhân, đại diện

nhóm người hoặc cá nhân nhận giao, nhận khoán, thuê, mua công ty hoặc mua bộ

phận của công ty.

6. “Người giao, người khoán, người cho thuê, người bán công ty hoặc bộ phận của

công ty” là đại diện cơ quan, doanh nghiệp thực hiện giao, bán, khoán, cho thuê

công ty.

7. “Bán, khoán, cho thuê công ty, bán bộ phận của công ty theo phương thức trực

tiếp” là hình thức đàm phán, thoả thuận và ký hợp đồng trực tiếp giữa người bán



công ty, bán bộ phận của công ty với người mua công ty, mua bộ phận của công ty

hoặc giữa người khoán, người cho thuê công ty với người nhận khoán, người thuê

công ty trong trường hợp chỉ có một tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là người) đăng

ký.

8. "Bán, khoán, cho thuê công ty, bán bộ phận của công ty theo phương thức đấu

thầu" là hình thức lựa chọn người mua công ty, mua bộ phận của công ty, người

nhận khoán, thuê công ty thông qua đấu thầu khi có từ hai người đăng ký trở lên.

9. "Bán công ty, bộ phận của công ty theo phương thức đấu giá" là hình thức lựa

chọn người mua công ty, mua bộ phận của công ty khi có từ hai người đăng ký trở

lên thông qua trả giá cạnh tranh công khai tại phiên đấu giá.

10. "Giá tối thiểu" là mức giá thấp nhất do người bán, cho thuê, khoán xác định trên

cơ sở giá trị phần vốn nhà nước và giá trị thực tế tài sản tại doanh nghiệp và đặt giá

khi quyết định bán, khoán, cho thuê công ty.

11. "Giá thuê, giá bán công ty, bán bộ phận của công ty " là giá của người cho thuê

và người thuê, người bán và người mua thoả thuận theo phương thức trực tiếp hoặc

được xác định qua phương thức đấu thầu hoặc đấu giá.

12. "Giá trị công ty, bộ phận của công ty theo sổ kế toán" là tổng giá trị tài sản thể

hiện trong bảng cân đối kế toán của công ty theo chế độ kế toán hiện hành.  

13. "Giá trị thực tế của công ty" là tổng giá trị tài sản thực có của công ty theo giá thị

trường tại thời điểm xác định giá trị công ty.

14. "Tập thể người lao động" là toàn bộ số lao động hiện có trong danh sách thường

xuyên của công ty hoặc tập thể những người lao động tự nguyện thực hiện nghị

quyết Đại hội công nhân, viên chức công ty, bộ phận của công ty về nhận giao, mua,

khoán hoặc thuê công ty, bộ phận của công ty tại thời điểm có hiệu lực của quyết

định phê duyệt phương án sắp xếp lao động do Ban Chấp hành Công đoàn công ty

làm đại diện hoặc người được Đại hội toàn thể công nhân, viên chức công ty bầu

làm đại diện để thực hiện việc nhận giao, mua, nhận khoán, thuê công ty hoặc mua

bộ phận của công ty.

15. "Bộ" gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.



16. "Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh" là Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương.

17. "Ban Đổi mới tại công ty" là Ban Đổi mới doanh nghiệp được thành lập tại công

ty thực hiện giao, bán, khoán, cho thuê, do Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng công

ty quyết định thành lập.

18. "Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp" là Ban Đổi mới và Phát triển doanh

nghiệp thuộc Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng công ty nhà nước.

19. "Công ty mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần" là công ty không thuộc danh

mục Nhà nước cần nắm giữ cổ phần theo tiêu chí, danh mục phân loại do Thủ tướng

Chính phủ ban hành.

20. "Công ty không cổ phần hoá được" là công ty mà theo phương án tổng thể sắp

xếp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thuộc danh mục cổ phần hoá, sau khi

đã áp dụng tất cả các biện pháp theo quy định của pháp luật về cổ phần hoá nhưng

vẫn không cổ phần hoá được, hoặc công ty thuộc danh mục cổ phần hoá nhưng

không đáp ứng đủ điều kiện để cổ phần hoá hoặc được cơ quan quyết định cổ phần

hoá xác định không thể tiến hành cổ phần hoá được.

Điều 4. Đối tượng được giao, mua, nhận khoán kinh doanh, thuê công ty, bộ

phận của công ty

1. Đối tượng được giao công ty là tập thể người lao động đang làm việc tại công ty

đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 10 của Nghị định này và do Ban chấp hành

Công đoàn công ty làm đại diện hoặc người được Đại hội công nhân viên chức công

ty bầu làm đại diện.

2. Đối tượng có quyền mua công ty, bộ phận của công ty:

a) Tập thể hoặc cá nhân người lao động trong công ty;

b) Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế kể cả các doanh nghiệp có vốn

đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

c) Công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự, trừ những người không được

thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 9

của Luật Doanh nghiệp;


